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KẾ HOẠCH

Tiêm vắc xin bại liệt tiêm mũi 2 (IPV2) cho trẻ em dưới 1 tuổi trong
 chương trình Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2022
 

Căn cứ Kế hoạch số 3241/KH-SYT ngày 28/7/2022 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về tiêm vắc xin bại liệt tiêm mũi 2 (IPV2) cho trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai xây dựng kế hoạch triển khai vắc xin bại liệt tiêm mũi 2 (IPV2) cho trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Trên 90% trẻ em dưới 1 tuổi trên địa bàn toàn huyện đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm mũi 2 vắc xin bại liệt trong chương trình Tiêm chủng mở rộng.
2. Đảm bảo an toàn tiêm chủng trong triển khai vắc xin bại liệt tiêm mũi 2  theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.
II. THỜI GIAN, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: Từ tháng 8/2022.

2. Phạm vi: 100% xã trên địa bàn huyện.

3. Đối tượng: Toàn bộ đối tượng trẻ từ đủ 9 tháng đến dưới 1 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin IPV sẽ được tiêm mũi 2 vắc xin IPV. 

Lưu ý: Trường hợp trẻ đã tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin bại liệt IPV trong tiêm chủng dịch vụ sẽ không thuộc diện đối tượng triển khai của kế hoạch này.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
1. Đào tạo, tập huấn: Các cán bộ tiêm chủng tham gia lớp tập huấn theo hình thức trực tuyến do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức.
2. Thông tin, truyền thông

- Nội dung:

+ Tiếp nhận tài liệu truyền thông về vắc xin IPV mũi 2 để sử dụng truyền thông cho cộng đồng từ chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia.
+ Thực hiện truyền thông trước và trong buổi tiêm chủng tại các xã về lợi ích, đối tượng, lịch tiêm chủng, tính an toàn của vắc xin, hướng dẫn các bà mẹ theo dõi và phát hiện phản ứng sau tiêm vắc xin IPV2.
+ Truyền thông đáp ứng khi có trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7-8/2022.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế các huyện; các Trạm Y tế xã.

 3. Dự trù, tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư liên quan tiêm chủng
- Trung tâm Y tế huyện nhận vắc xin IPV tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước khi triển khai tiêm mũi 2 vắc xin IPV từ 3 đến 5 ngày. Thực hiện phân phối cho các Trạm Y tế xã kịp sử dụng trong tiêm chủng từ tháng 8/2022 và tiếp tục sử dụng trong các tháng tiếp theo. 
- Việc tiếp nhận, vận chuyển vắc xin IPV và vật tư tiêm chủng bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế.
4. Tổ chức tiêm chủng

4.1. Nội dung
- 3/3 Trạm Y tế xã trên địa bàn huyện sẽ sử dụng vắc xin IPV để tiêm mũi 2 trong ngày tiêm chủng thường xuyên tháng 8/2022 của các đơn vị. 

- Toàn bộ đối tượng trẻ từ đủ 9 tháng đến dưới 1 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin IPV sẽ được tiêm mũi 2 vắc xin IPV. 

Lưu ý: Lịch tiêm vắc xin IPV mũi 1 vào lúc trẻ 5 tháng tuổi và IPV mũi 2 lúc trẻ 9 tháng tuổi. Trường hợp trẻ tiêm IPV1 muộn thì phải đảm bảo khoảng cách tiêm IPV mũi 2 ít nhất 1 tháng sau IPV mũi 1.
- Vắc xin IPV có thể tiêm trong cùng buổi tiêm chủng với các vắc xin khác như vắc xin sởi, bOPV, ...

- Trường hợp tiêm hai vắc xin trong cùng buổi tiêm: 
+ Vắc xin sởi: Tiêm dưới da, phần trên cánh tay.

+ Vắc xin IPV: Tiêm bắp, mặt ngoài giữa đùi. 
- Thực hiện tiêm chủng an toàn theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Cuối mỗi buổi tiêm chủng cần rà soát các hoạt động để kịp thời đưa ra kế hoạch tiêm vét và các hoạt động điều chỉnh, đảm bảo không để sót đối tượng tiêm chủng.

- Thực hiện khám sàng lọc chặt chẽ và tư vấn đầy đủ trước khi tiêm chủng; hướng dẫn bà mẹ cách chăm sóc, theo dõi trẻ sau tiêm chủng; tuân thủ đúng các trường hợp chỉ định/chống chỉ định; sẵn sàng xử trí cấp cứu đối với các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng (nếu có). 

- Trong ngày tiêm chủng, có kế hoạch bố trí đội cấp cứu lưu động xử trí tại điểm tiêm chủng và phối hợp với các bệnh viện trong vận chuyển, cấp cứu.

- Thu gom và xử lý rác thải y tế tại điểm tiêm theo qui định của Bộ Y tế.
4.2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2022.

4.3. Đơn vị thực hiện: Trạm Y tế các xã.

5. Công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo
5.1. Nội dung
- Tuyến huyện chủ động cử đoàn kiểm tra, giám sát các Trạm Y tế trước, trong và sau khi triển khai kế hoạch và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng.

- Các cơ sở tiêm chủng thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin IPV2 lên tuyến trên theo biểu mẫu (tại Phụ lục đính kèm) và thời gian quy định, cụ thể: Xã gửi lên huyện sau khi kết thúc buổi tiêm chủng 03 ngày, huyện tổng hợp và báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ngay sau khi nhận được báo cáo của xã.
- Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng được điều tra và báo cáo theo quy định. Lưu ý cần ghi chép và báo cáo đầy đủ các trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng.
5.2. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế huyện; Trạm Y tế xã.
IV. VẬT TƯ, KINH PHÍ

1. Nhu cầu vắc xin, vật tư: Nhu cầu vắc xin IPV, bơm kim tiêm, hộp an toàn cho trẻ dưới 1 tuổi triển khai trong tháng 8/2022:

- Số trẻ <1 tuổi/tháng: 25 trẻ.

- Nhu cầu vắc xin IPV cần sử dụng trong tháng 8/2022: 100 liều.

- Số bơm kim tiêm: 100 cái.

- Số hộp an toàn: 1 cái.

2. Kinh phí, vắc xin và vật tư tiêm chủng
2.1. Kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí chi sự nghiệp y tế đã được Sở Y tế giao dự toán năm 2022 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai thực hiện kế hoạch. 

2.2. Vắc xin và vật tư tiêm chủng: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum cung ứng vắc xin, vật tư tiêm chủng cho Trung tâm Y tế huyện trong thời gian triển khai quy mô nhỏ (tháng 8/2022).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS
- Xây dựng kế hoạch triển khai vắc xin bại liệt tiêm mũi 2 (IPV2) trong Tiêm chủng mở rộng  trên địa bàn huyện năm 2022.

- Hướng dẫn các Trạm Y tế xã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn tiêm chủng.
- Là đầu mối tiếp nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng phục vụ cho kế hoạch triển khai tiêm vắc xin IPV tiêm mũi 2 trong Tiêm chủng mở rộng năm 2022 từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phân phối cho trạm y tế các xã.
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch tiêm chủng của các đơn vị và tổng hợp báo cáo theo đúng quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền về triển khai vắc xin bại liệt tiêm mũi 2 (IPV2) trong Tiêm chủng mở rộng trên các phương tiện truyền thông tại địa phương.

- Xây dựng kế hoạch bố trí đội cấp cứu lưu động trong suốt quá trình triển khai tiêm vắc xin IPV2.

- Tổ chức tốt công tác quản lý tiêm chủng, tăng cường kiểm tra, giám sát các buổi tiêm chủng và xây dựng kế hoạch bố trí đội cấp cứu lưu động trong suốt quá trình triển khai vắc xin IPV2.

- Báo cáo tiến độ và kết quả tiêm chủng theo quy định.

2. Khoa khám bệnh-Hồi sức cấp cứu- Liên chuyên khoa: Phối hợp chặt chẽ với các Trạm Y tế sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp phản ứng xảy ra sau tiêm chủng để cấp cứu, xử trí kịp thời.
3. Trạm Y tế các xã

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn tiêm chủng.
- Báo cáo tiến độ và kết quả tiêm chủng theo quy định.

- Thực hiện tốt các quy định về tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế./.
	Nơi nhận:

-  Sở Y tế tỉnh Kon Tum;

- Trung tâm KSBT tinh Kon Tum;

- Uỷ ban nhân dân huyện (b/c);
- Trung tâm VH-TT-DL và TT;
- Lãnh đạo Trung tâm Y tế;
- UBND các xã;

- Trạm Y tế các xã;
- Lưu: VT, Khoa KSBT và HIV/AIDS..
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